
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAO LÃNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 128/TB-UBND 

 

Cao Lãnh, ngày 25 tháng 6 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020 

 _____________ 

                                                 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 

Chỉnh phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 

chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ 

Nội vụ về sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà  nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân huyện Cao Lãnh về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 

năm h c 2019 - 2020; 

Căn cứ kết quả phỏng vấn của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo 

dục năm 2020 tại Báo cáo số 02/BC-HĐTD ngày 24 tháng 6 năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh thông báo kết quả tuyển dụng và danh 

sách dự kiến người trúng tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020 (có danh 

sách kèm theo). 

Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân 

Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo và công khai trên Trang thông tin điện tử 

huyện Cao Lãnh, địa chỉ http://caolanh.dongthap.gov.vn./. 

 

 Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- CT, các PCT/UBND Huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND Huyện; 

- Phòng Nội vụ Huyện; 

- Phòng GD&ĐT Huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Thế thao và Truyền thanh; 

- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 

 - Lưu: VT, PNV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Sự 

http://caolanh.dongthap.gov.vn/


 
 

 



Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 

ngành

1 MN41 Đoàn Thị Yến Nhi 25/5/1991 Nữ

Phường 6,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 6,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

B B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

95 95

2 MN73 Huỳnh Thị Anh Thư 27/8/1997 Nữ

Xã Tân Mỹ,

huyện Lấp Vò,

tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Mỹ,

huyện Lấp Vò,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Mầm non
`

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

92.5 92.5

3 MN68 Võ Thị Thu Thảo 14/5/1997 Nữ

Xã An Phong,

 huyện Thanh Bình,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã An Phong,

 huyện Thanh Bình,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

90 90

4 MN49 Phan Thị Huỳnh Như 25/6/1998 Nữ

Xã An Phong,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Xã An Phong,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

77.5 77.5

5 MN62 Hồ Thị Diễm Sương 01/02/1996 Nữ

Xã Tân Bình,

 huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Bình,

 huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 CĐ

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

77.5 77.5

6 MN36 Lê Thị Bích Ngọc 28/02/1998 Nữ

Xã Phong Mỹ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Xã Phong Mỹ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong Mỹ
62.5 62.5

7 MN50 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/4/1996 Nữ

Xã Long Thuận, 

huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Phường 1,

 TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

B B1 ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Tân Nghĩa

92.5 92.5

8 MN40 Trần Thuý Nhẹ 15/3/1989 Nữ

Xã Bình Hàng Tây,

 huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Phường 1,

 TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Tân Nghĩa

52.5 52.5

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Điểm 

phỏng 

vấn

DANH SÁCH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 128/TB-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Huyện)

STT

Số 

báo

danh

Họ và tên
Năm

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

Tổng

điểm

GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG IV

Đối 

tượng

ưu tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm

ưu

tiên
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Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 

ngành

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Điểm 

phỏng 

vấn

STT

Số 

báo

danh

Họ và tên
Năm

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

Tổng

điểm

Đối 

tượng

ưu tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm

ưu

tiên

9 MN82 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 04/5/1994 Nữ

Xã Thanh Đức,

 huyện Long Hồ,

 tỉnh Vĩnh Long

Xã Vĩnh Thạnh,

 huyện Lấp Vò,

 tỉnh Đồng Tháp

B C TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

72.5 72.5

10 MN75 Nguyễn Thị Kiều Trang 06/7/1995 Nữ

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

B B ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

65 65

11 MN16 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 30/3/1996 Nữ

Xã Thạnh Lợi,

 huyện Tháp Mười,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Ba Sao,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

57.5 57.5

12 MN76 Bùi Thị Thuỳ Trang 13/5/1989 Nữ

Phường 3, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Phường Mỹ Phú,

 TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

A A TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

52.5 52.5

13 MN38
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyên
11/12/1995 Nữ

Xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

52.5 52.5

14 MN01 Võ Trần Trâm Anh 19/02/1997 Nữ

Xã Ba Sao,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Thọ,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Gáo Giồng

75 75

15 MN78 Lê Thị Bảo Trâm 28/6/1997 Nữ

Xã Ba Sao,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Ba Sao,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Thịnh

52.5 52.5

16 MN20 Nguyễn Thuý Huỳnh 19/11/1996 Nữ

Phường 3,

 TP Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Trường Xuân,

 huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Thịnh

50 50

17 MN59 Phạm Thị Thu Phương 08/3/1998 Nữ

Xã Việt Cường,

 huyện Trấn Yên,

 tỉnh Yên Bái

Phường 11, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Nhị Mỹ

50 50
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Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 

ngành

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Điểm 

phỏng 

vấn

STT

Số 

báo

danh

Họ và tên
Năm

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

Tổng

điểm

Đối 

tượng

ưu tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm

ưu

tiên

18 MN81 Đỗ Thanh Tường Vi 28/10/1995 Nữ

Xã Tân Hội Trung,

 huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Thị trấn Mỹ Thọ,

 huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

B B1 ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Mỹ Thọ B

97.5 97.5

19 MN46 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/9/1997 Nữ

Xã Long Khánh A, 

huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Long Khánh A, 

huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Mỹ Thọ B

95 95

20 MN45 Trương Thị Yến Nhi 31/5/1996 Nữ

Xã Nhị Mỹ,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Nhị Mỹ,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Thọ B

87.5 87.5

21 MN25 Trần Thị Trúc Linh 14/4/1996 Nữ

Xã Tân Hội Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Hội Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Bình Hàng 

Trung

95 95

22 MN24 Nguyễn Thị Trúc Linh 04/5/1996 Nữ

Xã Bình Hàng Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Hàng Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

A B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Trung

67.5 67.5

23 MN08 Nguyễn Thị Mai Duyên 23/9/1991 Nữ

Xã Bình Hàng Trung,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

A B ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Trung

65 65

24 MN35 Nguyễn Võ Thúy Ngân 20/9/1996 Nữ

TT Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Tây

67.5 67.5

25 MN69 Mai Nguyễn Thanh Thảo 18/02/1996 Nữ

Phường 4, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Phường 4, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Bình Hàng 

Tây

52.5 52.5

26 MN52 Bùi Nguyễn Huỳnh Như 15/01/1997 Nữ

Xã Bình Hàng Tây, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Hàng Tây, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

A B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Tây

50 50

3



Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 

ngành

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Điểm 

phỏng 

vấn

STT

Số 

báo

danh

Họ và tên
Năm

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

Tổng

điểm

Đối 

tượng

ưu tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm

ưu

tiên

27 MN48
Trần Thị Bạch Tuyết 

Nhung
20/9/1993 Nữ

Xã Mỹ Hội, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Hội, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

B A TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Tây

50 50

28 MN53 Lê Ái Như 06/6/1997 Nữ

Phường 2, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Phường 2, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Bình Hàng 

Tây

50 50

29 MN23 Phạm Thị Tuyết Liểu 25/11/1994 Nữ

Xã Bình Hàng Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Hàng Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

B B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Tây

50 50

30 MN14 Lê Diệu Hiền 02/11/1995 Nữ

Xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 CĐ

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Mỹ Long

96.5 96.5

31 MN05 Trần Ngọc Dung 07/01/1993 Nữ

Xã Bình Thạnh,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Thạnh,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

B B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Long

92.5 92.5

32 MN11 Tô Thị Hạnh 1992 Nữ

Xã Tân Hội Trung,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Hội Trung,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Long

60 60

33 MN27 Phan Thị Ngọc Linh 09/9/1996 Nữ

Xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Hiệp

72.5 72.5

34 MN29 Lê Thị Quỳnh Mai 04/01/1994 Nữ

Xã Mỹ Trung, 

huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang

Xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp Mười,

 tỉnh Đồng Tháp

B C TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Hiệp

50 50

35 MN63 Đinh Thị Thùy Tam 27/9/1996 Nữ

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Thạnh B

92.5 92.5

36 MN28 Trần Thị Thùy Linh 02/4/1994 Nữ

Xã Mỹ Xương,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Xương,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 CĐ

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Thạnh B

65 65

4



Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 

ngành

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Điểm 

phỏng 

vấn

STT

Số 

báo

danh

Họ và tên
Năm

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

Tổng

điểm

Đối 

tượng

ưu tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm

ưu

tiên

37 MN12 Nguyễn Thị Bích Hạnh 08/10/1977 Nữ

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

A A TC
THSP/

NT-MG

Con 

thương 

binh

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

Bình Thạnh B

5 55 60

1 TH16 Nguyễn Thanh Minh Hiếu 20/11/1995 Nam

xã Mỹ Thọ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Thọ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 CĐ

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Ba Sao

87.75 87.75

2 TH07 Nguyễn Thị Mỹ Dung 30/5/1990 Nữ

xã Mỹ Trà,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Trà,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

A B ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Gáo Giồng

93.5 93.5

3 TH06 Trần Thị Diệu 16/10/1996 Nữ

xã Ba Sao,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Ba Sao,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

96 96

4 TH10 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 05/02/1995 Nữ

xã An Bình,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã An Bình,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

B B1 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

87 87

5 TH25 Phạm Thị Trúc Ly 29/9/1995 Nữ

xã Đốc Binh Kiều,

huyện Tháp Mười,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 6, 

TP Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

B B1 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

2

86.5 86.5

1 TH47 Nguyễn Văn Tròn 20/11/1990 Nam

xã Mỹ Thọ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Thọ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

ĐH B ĐH
Sư phạm 

Tin học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Trà
86 86

1 TV01 Trần Lê Thanh Tuyền 01/12/1986 Nữ

xã Tịnh Thới,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 6,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

B B TC

Thư viện-

Thiết bị 

trường học

Thư viện viên 

hạng IV

Trường Tiểu 

học 

An Bình

50 50

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV (TIN HỌC)

THƯ VIỆN VIÊN HẠNG IV

5



Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 

ngành

1 MN41 Đoàn Thị Yến Nhi 25/5/1991 Nữ

Phường 6,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 6,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

B B TC

Sư 

phạm 

Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

95 95

2 MN73 Huỳnh Thị Anh Thư 27/8/1997 Nữ

Xã Tân Mỹ,

huyện Lấp Vò,

tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Mỹ,

huyện Lấp Vò,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Mầm 

non

`

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

92.5 92.5

3 MN68 Võ Thị Thu Thảo 14/5/1997 Nữ

Xã An Phong,

 huyện Thanh 

Bình,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã An Phong,

 huyện Thanh 

Bình,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

90 90

4 MN49
Phan Thị Huỳnh 

Như
25/6/1998 Nữ

Xã An Phong,

huyện Thanh 

Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Xã An Phong,

huyện Thanh 

Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư 

phạm 

Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

77.5 77.5

5 MN62
Hồ Thị Diễm 

Sương
01/02/1996 Nữ

Xã Tân Bình,

 huyện Thanh 

Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Bình,

 huyện Thanh 

Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 CĐ

Giáo dục 

Mầm 

non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

77.5 77.5

6 MN36 Lê Thị Bích Ngọc 28/02/1998 Nữ

Xã Phong Mỹ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Xã Phong Mỹ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

62.5 62.5

7 MN33 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 26/10/1989 Nữ

Xã Hòa Bình,

huyện Tam Nông,

tỉnh Đồng Tháp

Xã Hòa Bình,

huyện Tam Nông,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

60 60

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số 128/TB-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Huyện)

STT

Số 

báo

danh

Họ và tên
Năm

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Đối 

tượng

ưu 

tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm 

ưu 

tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG IV

1



Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 

ngành

STT

Số 

báo

danh

Họ và tên
Năm

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Đối 

tượng

ưu 

tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm 

ưu 

tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

8 MN04
Nguyễn Thị Ngọc 

Cẩm
04/10/1997 Nữ

Xã An Khánh,

huyện Châu Thành,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 6, 

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

50 50

9 MN30
Trương Thị Ngọc 

Mẫn
03/9/1997 Nữ

Xã An Phong,

 huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Xã An Phong,

 huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

50 50

10 MN21  Đặng Lê Đình Hy 24/11/1997 Nữ

Xã Hòa Thạnh,

huyện Tam Bình,

tỉnh Vĩnh Long

Phường 6, 

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

42.5 42.5

11 MN42 Nguyễn Yến Nhi 11/02/1995 Nữ

Phường Hòa Thuận,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Phường Hòa Thuận,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

40 40

12 MN32 Phan Huỳnh Hoa Nở 06/9/1986 Nữ

Xã Tân Phú,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Phú,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

A B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

37.5 37.5

13 MN84 Phạm Thị Ngọc Yến 02/9/1991 Nữ

TT Thanh Bình,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

TT Thanh Bình,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

30 30

14 MN83 Nguyễn Hồng Yến 23/3/1997 Nữ Tỉnh Quãng Ngãi

Phường 6, 

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

30 30

15 MN57 Nguyễn Thị Phỉ 11/8/1997 Nữ

Xã Mỹ Ngãi,

 TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Ngãi,

 TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

17.5 17.5

2



Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 

ngành

STT

Số 

báo

danh

Họ và tên
Năm

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Đối 

tượng

ưu 

tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm 

ưu 

tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

16 MN80 Phạm Thị Tiền Vàng 11/7/1991 Nữ

Xã Tân Thạnh,

 huyện Thanh Bình,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã An Phong,

 huyện Thanh Bình,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

17.5 17.5

17 MN64 Trần Thị Ánh Tiên 25/7/1982 Nữ
Huyện Thanh Bình,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Huề,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

B B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phong 

Mỹ

18 MN50
Nguyễn Thị Quỳnh 

Như
17/4/1996 Nữ

Xã Long Thuận, 

huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Phường 1,

 TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

B B1 ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Tân Nghĩa

92.5 92.5

19 MN40 Trần Thuý Nhẹ 15/3/1989 Nữ

Xã Bình Hàng Tây,

 huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Phường 1,

 TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Tân Nghĩa

52.5 52.5

20 MN66 Nguyễn Thị Tiền 1993 Nữ

Xã Bình Thạnh, 

TX Hồng Ngự,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Ba Sao,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

B B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Tân Nghĩa

17.5 17.5

21 MN82
Nguyễn Thị Mỹ 

Xuyên
04/5/1994 Nữ

Xã Thanh Đức,

 huyện Long Hồ,

 tỉnh Vĩnh Long

Xã Vĩnh Thạnh,

 huyện Lấp Vò,

 tỉnh Đồng Tháp

B C TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

72.5 72.5

22 MN75
Nguyễn Thị Kiều 

Trang
06/7/1995 Nữ

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

B B ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

65 65

23 MN16
Nguyễn Thị Cẩm 

Hồng
30/3/1996 Nữ

Xã Thạnh Lợi,

 huyện Tháp Mười,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Ba Sao,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

57.5 57.5

Vắng

3



Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 

ngành

STT

Số 

báo

danh

Họ và tên
Năm

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Đối 

tượng

ưu 

tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm 

ưu 

tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

24 MN76 Bùi Thị Thuỳ Trang 13/5/1989 Nữ

Phường 3, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Phường Mỹ Phú,

 TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

A A TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

52.5 52.5

25 MN34 Bùi Thị Tuyết Ngân 04/02/1995 Nữ

Xã An Hiệp,

 huyện Châu Thành,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã An Hiệp,

 huyện Châu Thành,

 tỉnh Đồng Tháp

B B1 ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

50 50

26 MN38
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyên
11/12/1995 Nữ

Xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

52.5 52.5

27 MN51
Nguyễn Thị Huỳnh 

Như
04/10/1995 Nữ

Xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

50 50

28 MN65
Phạm Huỳnh Cúc 

Tiên
28/11/1997 Nữ

Xã Tân Thành, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp

Phường 6, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

50 50

29 MN03
Nguyễn Thị Ngọc 

Bích
02/12/1989 Nữ

Xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Phường 6, 

TP Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

A B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

35 35

30 MN77 Dương Bảo Trâm 21/9/1991 Nữ

Xã Khánh Hưng,

 H.Trần Văn Thời,

 tỉnh Cà Mau

Xã Mỹ Trà, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

B A1 ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

35 35

31 MN17
Nguyễn Thị Ngọc 

Huệ
15/02/1996 Nữ

Xã Đốc Binh Kiều,

 huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Đốc Binh Kiều,

 huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

27.5 27.5

4
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Tổng 

điểm

32 MN06
Nguyễn Thị Kim 

Duyên
07/12/1996 Nữ

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Phương Trà, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

25 25

33 MN44 Đặng Thị Yến Nhi 25/5/1995 Nữ

Xã Tịnh Thới,

 TP Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Tịnh Thới,

 TP Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

25 25

34 MN15 Phạm Thị Ngọc Hiếu 19/7/1997 Nữ

Xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

22.5 22.5

35 MN22 Lê Thị Mộng Kha 21/7/1995 Nữ

Xã Tịnh Thới, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Ba Sao,

 huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

B B ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

20 20

36 MN43 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/6/1996 Nữ

xã Mỹ Quý,

 huyện Tháp Mười,

 tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Quý,

 huyện Tháp Mười,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

20 20

37 MN47 Nguyễn Thị Nhí 08/12/1997 Nữ

Xã Tân Thuận Tây,

 TP Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Thuận Tây,

 TP Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Trà

38 MN01 Võ Trần Trâm Anh 19/02/1997 Nữ

Xã Ba Sao,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Thọ,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Gáo Giồng

75 75

39 MN78 Lê Thị Bảo Trâm 28/6/1997 Nữ

Xã Ba Sao,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Ba Sao,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Thịnh

52.5 52.5

Vắng

5
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40 MN20 Nguyễn Thuý Huỳnh 19/11/1996 Nữ

Phường 3,

 TP Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Trường Xuân,

 huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non Phương 

Thịnh

50 50

41 MN59
Phạm Thị Thu 

Phương
08/3/1998 Nữ

Xã Việt Cường,

 huyện Trấn Yên,

 tỉnh Yên Bái

Phường 11, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Nhị Mỹ

50 50

42 MN39
Nguyễn Thị Thanh 

Nhãn
1995 Nữ

Xã An Bình A,

 TX Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã An Bình, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

Nhị Mỹ

45 45

43 MN81 Đỗ Thanh Tường Vi 28/10/1995 Nữ

Xã Tân Hội Trung,

 huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Thị trấn Mỹ Thọ,

 huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

B B1 ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Mỹ Thọ B

97.5 97.5

44 MN46 Nguyễn Thị Yến Nhi 20/9/1997 Nữ

Xã Long Khánh A, 

huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Long Khánh A, 

huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Mỹ Thọ B

95 95

45 MN45 Trương Thị Yến Nhi 31/5/1996 Nữ

Xã Nhị Mỹ,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Nhị Mỹ,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Thọ B

87.5 87.5

46 MN07
 Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên
10/5/1997 Nữ

Xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Thọ B

82.5 82.5

47 MN74 Trần Thị Hồng Thư 29/9/1991 Nữ

Xã Tân Hội Trung,

 huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Hội Trung,

 huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

B A1 ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Mỹ Thọ B

80 80

6
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Đối 

tượng

ưu 

tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm 

ưu 

tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

48 MN10 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 03/10/1997 Nữ

Xã Tân Bình, 

huyện Thanh Bình,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Bình, 

huyện Thanh Bình,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Thọ B

55 55

49 MN02 Lê Thị Ngọc Ánh 10/01/1998 Nữ

Xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Thọ B

42.5 42.5

50 MN37 Lê Thị Mỹ Ngọc 23/12/1997 Nữ

Xã Bình Thạnh 

Trung,

 huyện Lấp Vò,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Thạnh 

Trung,

 huyện Lấp Vò,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Thọ B

35 35

51 MN60 Lê Xuân Phương 23/8/1997 Nữ

TT Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

TT Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Thọ B

27.5 27.5

52 MN79 Bùi Thị Mộng Trinh 26/10/1998 Nữ

Xã Phú Điền, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Phú Điền, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Thọ B

22.5 22.5

53 MN55 Hồ Hoàng Oanh 04/10/1992 Nữ

Phường Hòa Thuận,

 TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Phường Hòa Thuận,

 TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

B B ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Mỹ Thọ B

17.5 17.5

54 MN61 Lê Đỗ Như Quỳnh 01/01/1997 Nữ

Xã Bình Thạnh,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

TT Mỹ Thọ,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Mỹ Thọ B

17.5 17.5

55 MN71
Nguyễn Thị Xuân 

Thùy
22/02/1996 Nữ

Xã Tân Huề,

 huyện Thanh Bình,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Huề,

 huyện Thanh Bình,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 CĐ

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Mỹ Thọ B

17.5 17.5

7



Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 

ngành

STT

Số 

báo

danh

Họ và tên
Năm

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Đối 

tượng

ưu 

tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm 

ưu 

tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

56 MN13
Nguyễn Thị Ngọc 

Hiền
16/9/1996 Nữ

Xã Tịnh Thới,

 TP Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Tịnh Thới,

 TP Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Mỹ Thọ B

57 MN25 Trần Thị Trúc Linh 14/4/1996 Nữ

Xã Tân Hội Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Hội Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Bình Hàng 

Trung

95 95

58 MN24
Nguyễn Thị Trúc 

Linh
04/5/1996 Nữ

Xã Bình Hàng 

Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Hàng 

Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

A B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Trung

67.5 67.5

59 MN08
Nguyễn Thị Mai 

Duyên
23/9/1991 Nữ

Xã Bình Hàng 

Trung,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

A B ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Trung

65 65

60 MN70
Nguyễn Thị Thanh 

Thuỷ
15/9/1997 Nữ

Xã Phú Thành A,

 huyện Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Phú Thành A,

 huyện Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Trung

52.5 52.5

61 MN18 Nguyễn Ngọc Huyền 04/11/1987 Nữ

Xã Bình Hàng 

Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Hàng 

Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

A B ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Trung

35 35

62 MN31 Trần Thị Thoại Mỹ 07/10/1996 Nữ

Xã Bình Hàng 

Trung,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Hàng 

Trung,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 CĐ

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Trung

30 30

63 MN35
Nguyễn Võ Thúy 

Ngân
20/9/1996 Nữ

TT Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Tây

67.5 67.5

Vắng

8
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64 MN69
Mai Nguyễn Thanh 

Thảo
18/02/1996 Nữ

Phường 4, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Phường 4, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Bình Hàng 

Tây

52.5 52.5

65 MN52
Bùi Nguyễn Huỳnh 

Như
15/01/1997 Nữ

Xã Bình Hàng Tây, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Hàng Tây, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

A B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Tây

50 50

66 MN48
Trần Thị Bạch Tuyết 

Nhung
20/9/1993 Nữ

Xã Mỹ Hội, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Hội, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

B A TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Tây

50 50

67 MN53 Lê Ái Như 06/6/1997 Nữ

Phường 2, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Phường 2, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Bình Hàng 

Tây

50 50

68 MN23 Phạm Thị Tuyết Liểu 25/11/1994 Nữ

Xã Bình Hàng 

Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Hàng 

Trung, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

B B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Tây

50 50

69 MN09 Trần Thị Mỹ Duyên 1996 Nữ

Xã Tân Thạnh,

 huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Thạnh,

 huyện Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 CĐ

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Bình Hàng 

Tây

37.5 37.5

70 MN26
Nguyễn Thị Cẩm 

Linh
30/11/1994 Nữ

Xã Nhị Mỹ, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Nhị Mỹ, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Hàng 

Tây

71 MN14 Lê Diệu Hiền 02/11/1995 Nữ

Xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 CĐ

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Mỹ Long

96.5 96.5

Vắng
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Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 

ngành

STT

Số 

báo

danh

Họ và tên
Năm

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Đối 

tượng

ưu 

tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm 

ưu 

tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

72 MN05 Trần Ngọc Dung 07/01/1993 Nữ

Xã Bình Thạnh,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Thạnh,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

B B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Long

92.5 92.5

73 MN11 Tô Thị Hạnh 1992 Nữ

Xã Tân Hội Trung,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Tân Hội Trung,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B TC

Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Long

60 60

74 MN19
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
1992 Nữ

Xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Long, 

huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

B A2 CĐ
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Long

42.5 42.5

75 MN54 Lê Thị Huỳnh Như 02/9/1996 Nữ

Xã Xuân Hiệp,

 huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long

Xã Xuân Hiệp,

 huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Long

17.5 17.5

76 MN58 Ngô Quang Phước 01/01/1984 Nữ

Xã Mỹ Đông, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp Mười,

 tỉnh Đồng Tháp

A B TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Mỹ Long

15 15

77 MN27 Phan Thị Ngọc Linh 09/9/1996 Nữ

Xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Hiệp

72.5 72.5

78 MN29 Lê Thị Quỳnh Mai 04/01/1994 Nữ

Xã Mỹ Trung, 

huyện Cái Bè, 

tỉnh Tiền Giang

Xã Thanh Mỹ, 

huyện Tháp Mười,

 tỉnh Đồng Tháp

B C TC
Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Mỹ Hiệp

50 50

79 MN56 Lê Thị Thuỳ Oanh 22/8/1997 Nữ

Xã Mỹ An Hưng B,

 huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ An Hưng B,

 huyện Lấp Vò, 

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Mỹ Hiệp

12.5 12.5

10



Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 

ngành

STT
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Nơi đăng ký

dự tuyển
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phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

80 MN63 Đinh Thị Thùy Tam 27/9/1996 Nữ

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Thạnh B

92.5 92.5

81 MN28 Trần Thị Thùy Linh 02/4/1994 Nữ

Xã Mỹ Xương,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Xương,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 CĐ

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Thạnh B

65 65

82 MN12
Nguyễn Thị Bích 

Hạnh
08/10/1977 Nữ

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Bình Thạnh, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

A A TC
THSP/

NT-MG

Con 

thươn

g binh

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

Bình Thạnh B

5 55 60

83 MN67
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
08/02/1990 Nữ

Xã Long Khánh A, 

huyện Hồng Ngự,

 tỉnh Đồng Tháp

Phường 6, 

TP Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

B B ĐH
Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non

 Bình Thạnh B

57.5 57.5

84 MN72 Huỳnh Kim Thùy 16/6/1998 Nữ

Xã Mỹ Hội, 

huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Hội,

 huyện Cao Lãnh,

 tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 CĐ

Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên 

Mầm non 

hạng IV

Trường Mầm 

non 

Bình Thạnh B

17.5 17.5

1 TH16
Nguyễn Thanh Minh 

Hiếu
20/11/1995 Nam

xã Mỹ Thọ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Thọ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 CĐ

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Ba Sao

87.75 87.75

2 TH26 Nguyễn Thị Lý 10/01/1994 Nữ

xã Mỹ Xương,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Xã Mỹ Xương,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

B A1 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS Ba Sao
82.5 82.5

3 TH11
Trương Thị Trúc 

Giang
16/3/1990 Nữ

Xã Mỹ Hiệp,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Thị trấn Mỹ Thọ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

B B ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Ba Sao

81 81

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV
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độ
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4 TH19
Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền
30/8/1996 Nữ

xã Mỹ Hội,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Hội,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH 

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Ba Sao

74.5 74.5

5 TH35
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
19/10/1996 Nữ

xã Xuân Đông,

huyện Chợ Gạo,

tỉnh Tiền Giang

xã Trường Xuân,

huyện Tháp Mười,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS Ba Sao
70 70

6 TH08 Nguyễn Thảo Duy 04/5/1997 Nữ

xã Nhị Mỹ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Nhị Mỹ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Ba Sao

62 62

7 TH51 Nguyễn Ngọc Như Ý 08/9/1995 Nữ

Phường An Thạnh,

TX Hồng Ngự,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 4,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 CĐ

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS Ba Sao
56 56

8 TH44 Trần Ngọc Thúy 18/8/1994 Nữ

xã Ba Sao,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Ba Sao,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS Ba Sao
54.5 54.5

9 TH43 Nguyễn Thị Mai Thi 15/4/1997 Nữ

Thị trấn Mỹ Thọ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Ba Sao,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

A B1 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS Ba Sao
54 54

10 TH38 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 19/11/1995 Nữ

xã Tân Quới,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 2,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS Ba Sao
53.75 53.75

11 TH18 Trần Thị Thuý Hồng 31/7/1996 Nữ

xã Mỹ Hội,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Hội,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Ba Sao

44.5 44.5

12 TH17 Lê Thị Minh Hiếu 03/05/1996 Nữ

xã Tân Phú Trung,

huyện Châu Thành,

tỉnh Đồng Tháp

xã Tân Phú Trung,

huyện Châu Thành,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Ba Sao

44 44

13 TH05 Huỳnh Thanh Diệu 28/7/1997 Nữ

xã Trường Xuân,

huyện Tháp Mười,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 6,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Ba Sao

43.5 43.5
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Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 
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Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

14 TH12
Nguyễn Thị Hương 

Giang
21/10/1996 Nữ

xã Mỹ Trà,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Phường Mỹ Phú,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Ba Sao

43 43

15 TH48
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
18/10/1997 Nữ

xã Phú Thuận,

huyện Bình Đại,

tỉnh Bến Tre

xã Tịnh Thới,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS Ba Sao
43 43

16 TH49 Lê Thị Ngọc Út 09/9/1997 Nữ

xã Tân Thuận Tây,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Tân Thuận Tây,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 CĐ

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS Ba Sao
43 43

17 TH42
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm
05/5/1997 Nữ

xã Tịnh Bình,

huyện Sơn Tịnh,

tỉnh Quãng Ngãi

xã Tân Nghĩa,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS Ba Sao
13.5 13.5

18 TH02
Nguyễn Thị Thu 

Cương
07/11/1996 Nữ

xã An Phong,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

xã An Phong,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Ba Sao

19 TH07 Nguyễn Thị Mỹ Dung 30/5/1990 Nữ

xã Mỹ Trà,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Trà,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

A B ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Gáo Giồng

93.5 93.5

20 TH24 Ngô Bá Lực 13/10/1996 Nam

xã Tịnh Thới,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Tịnh Thới,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 CĐ

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS

 Gáo Giồng

79.5 79.5

21 TH14 Nguyễn Thị Tú Hảo 14/8/1997 Nữ

xã Bình Hàng 

Trung,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Bình Hàng 

Trung,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Gáo Giồng

78 78

22 TH39 Võ Thị Cẩm Tú 07/4/1996 Nữ

xã Tân Long, 

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

xã Tân Long,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS Gáo 

Giồng

77 77

23 TH23 Bùi Duy Linh 15/02/1996 Nữ

xã Tân Kiều,

huyện Tháp Mười,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 3,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 CĐ

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS

 Gáo Giồng

73.5 73.5

Vắng
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Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ
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Số 
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TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Đối 

tượng

ưu 

tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký
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phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

24 TH15 Dương Ngọc Hân 05/9/1996 Nữ

xã Khánh Hưng,

huyện Trần Văn 

Thời,

tỉnh Cà Mau

xã Mỹ Ngãi,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS 

Gáo Giồng

42 42

25 TH28 Phan Thị Thanh Ngân 19/11/1997 Nữ

xã Tân Thạnh,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

xã Tân Thạnh,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH-

THCS Gáo 

Giồng

26 TH06 Trần Thị Diệu 16/10/1996 Nữ

xã Ba Sao,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Ba Sao,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

96 96

27 TH10
Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên
05/02/1995 Nữ

xã An Bình,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã An Bình,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

B B1 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

87 87

28 TH09 Võ Thị Bích Duyên 20/8/1997 Nữ

xã Hội An Đông,

huyện Lấp Vò,

tỉnh Đồng Tháp

xã Hội An Đông,

huyện Lấp Vò,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

84 84

29 TH29 Trần Thị Bé Ngoan 19/02/1996 Nữ

xã Bình Thành,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

xã Bình Thành,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

76 76

30 TH34 Võ Thị Huỳnh Như 17/02/1997 Nữ

xã Nhị Mỹ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Nhị Mỹ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

75 75

31 TH33 Trần Huỳnh Như 06/11/1997 Nữ

TT Mỹ Thọ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

TT Mỹ Thọ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 CĐ

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

74 74

32 TH03 Trương Thị Kim Chi 13/10/1996 Nữ

Phường 6,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 6,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
C ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

73 73

33 TH13 Đặng Trúc Giang 12/7/1988 Nam

xã Nhị Mỹ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 3,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

A B ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

73 73

Vắng
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Tổng 
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34 TH20 Trần Thị Thuý Huỳnh 09/3/1997 Nữ

xã Tân Kiều,

huyện Tháp Mười,

tỉnh Đồng Tháp

xã Tân Kiều,

huyện Tháp Mười,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

64.5 64.5

35 TH32 Cao Thị Huỳnh Như 23/10/1997 Nữ

Phường Hoà Thuận,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Phường Hoà Thuận,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B CĐ

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

62.5 62.5

36 TH31 Dương Tiểu Nhi 06/02/1995 Nữ

xã Long Thắng,

huyện Lai Vung,

Đồng Tháp

xã Long Thắng,

huyện Lai Vung,

tỉnh Đồng Tháp

B B1 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

53.5 53.5

37 TH36
Nguyễn Thị Mai 

Quyên
29/4/1995 Nữ

xã Bình Hàng 

Trung,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Quý,

huyện Tháp Mười,

tỉnh Đồng Tháp

B A2 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

45 45

38 TH40
Huỳnh Thị Kim 

Tuyền
12/11/1997 Nữ

xã Tân Công Sính,

huyện Tam Nông,

tỉnh Đồng Tháp

xã Tân Công Sính,

huyện Tam Nông,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

45 45

39 TH37
Phạm Thị Hồng 

Sương
22/7/1996 Nữ

xã Tân Bình,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

xã Tân Bình,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 CĐ

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

43 43

40 TH21 Đào Thị Thu Hường 08/8/1994 Nữ

xã Tân Phú Trung,

huyện Châu Thành,

 tỉnh Đồng Tháp

xã Tân Phú Trung,

huyện Châu Thành,

 tỉnh Đồng Tháp

B B1 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

42 42

41 TH30 Thái Ngọc Thảo Nhi 07/03/1997 Nữ

xã Mỹ Hội,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Hội,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

42 TH50 Nguyễn Minh Vương 11/11/1996 Nam

xã Tân Phú Trung,

huyện Châu Thành,

tỉnh Đồng Tháp

xã Tân Phú Trung,

huyện Châu Thành,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường Tiểu 

học Phương 

Thịnh 1

Vắng

Vắng
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Trình
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43 TH46 Cao Thị Mộng Trinh 1996 Nữ

xã Bình Thành,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

xã Bình Thành,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
A2 CĐ

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

1

44 TH25 Phạm Thị Trúc Ly 29/9/1995 Nữ

xã Đốc Binh Kiều,

huyện Tháp Mười,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 6, 

TP Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

B B1 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

2

86.5 86.5

45 TH27 Âu Thị Ngọc Nga 20/02/1997 Nữ

xã Hoà Thành,

huyện Lai Vung,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 1,

TP Sa Đéc,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B CĐ

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

2

85.5 85.5

46 TH01 Nguyễn Diệu Ái 05/4/1996 Nữ

xã Hoà Tân,

huyện Châu Thành,

tỉnh Đồng Tháp

xã Hoà Tân,

huyện Châu Thành,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B1 ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

2

83 83

47 TH04 Tô Thị Diễm 02/3/1996 Nữ

xã Hội An Đông,

huyện Lấp Vò,

tỉnh Đồng Tháp

xã Hội An Đông,

huyện Lấp Vò,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B ĐH

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

2

54 54

48 TH41 Trần Tuyết Thanh 18/4/1996 Nữ

xã Bình 

ThạnhTrung,

huyện Lấp Vò,

tỉnh Đồng Tháp

xã Hoà Long,

huyện Lai Vung,

tỉnh Đồng Tháp

B B1 ĐH
Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

2

42 42

49 TH45 Võ Thị Bảo Trân 20/12/1997 Nữ

xã Bình Thành,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

xã Bình Thành,

huyện Thanh Bình,

tỉnh Đồng Tháp

Cơ

 bản
B CĐ

Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Thịnh 

2

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG IV (TIN HỌC)

1 TH47 Nguyễn Văn Tròn 20/11/1990 Nam

xã Mỹ Thọ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

xã Mỹ Thọ,

huyện Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

ĐH B ĐH
Sư phạm 

Tin học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH 

Phương Trà
86 86

2 TH22
Nguyễn Thị Cẩm 

Liên
02/4/1997 Nữ

xã Thuận Nghĩa Hoà,

huyện Thạnh Hoá,

tỉnh Long An

xã Thuận Nghĩa Hoà,

huyện Thạnh Hoá,

tỉnh Long An

ĐH B1 ĐH
Sư phạm 

Tin học

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường TH

Phương Trà
56 56

Vắng

Vắng
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Tin

học

Ngoại

ngữ

Trình

độ

Chuyên 

ngành

STT

Số 

báo

danh

Họ và tên
Năm

sinh

Giới

tính
Quê quán Chổ ở hiện nay

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

Đối 

tượng

ưu 

tiên

Chức danh 

dự tuyển

Nơi đăng ký

dự tuyển

Điểm 

ưu 

tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

1 TV01 Trần Lê Thanh Tuyền 01/12/1986 Nữ

xã Tịnh Thới,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

Phường 6,

TP Cao Lãnh,

tỉnh Đồng Tháp

B B TC

Thư viện-

Thiết bị 

trường 

học

Thư viện viên 

hạng IV

Trường Tiểu 

học 

An Bình

50 50

THƯ VIỆN VIÊN HẠNG IV
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